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ĐỀ ÁN

Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-UBND

ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)  

Phần I
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

VÀ XU THẾ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
A. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
I. Hiện trạng môi trường

1. Chất lượng môi trường không khí 

Môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ngày càng suy giảm tại các làng nghề, cụm CN-TTCN và các khu đô thị đang ngày càng diễn biến phức tạp. Đặc biệt các khu vực xung quanh các nhà máy sản xuất xi măng, khu vực sản xuất và khai thác đá, khu vực có các phương tiện giao thông với mật độ lớn như khu vực La Mát - Kiện Khê, khu vực Bút Sơn… nồng độ bụi vượt từ 1,44 - 4,6 lần so với tiêu chuẩn cho phép (TCVN 5937-2005), thậm chí có lúc vượt trên 10 lần.
2. Tiếng ồn:

Qua kết quả quan trắc môi trường hàng năm cho thấy: tiếng ồn tại các làng nghề và khu vực nông thôn trong tiêu chuẩn cho phép, tại một số các khu vực chế biến và khu vực đường giao thông vượt tiêu chuẩn cho phép.
3. Chất lượng môi trường nước  
3.1. Môi trường nước mặt
Môi trường nước mặt tại sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu Giang, sông Sắt: các chỉ tiêu như COD, Amoniac, Nitrit tại các điểm quan trắc đều vượt so với tiêu chuẩn cho phép. Nước sông Nhuệ, sông Đáy bị ô nhiễm nặng nhất là vào những ngày cạn kiệt (mỗi năm có khoảng từ 6 đến 13 đợt ô nhiễm). Kết quả phân tích nước những ngày ô nhiễm nặng, nồng độ Amoniac vượt 194 lần so với tiêu chuẩn cho phép. 
Hầu hết nước của các ao, hồ trong tỉnh cũng đã bị ô nhiễm do nguồn nước không được lưu thông, cùng với nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi gia súc, gia cầm của các hộ dân và nước thải sản xuất kinh doanh của các làng nghề, của các bệnh viện và một số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm. 
3.2. Môi trường nước dưới đất
Nguồn nước dưới đất của tỉnh khá phong phú, nhưng chất lượng nước không đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt. Một số vùng ven sông Hồng tại các xã phía Đông của huyện Lý Nhân, huyện Bình Lục đến các xã Chuyên Ngoại, Mộc Bắc, Mộc Nam của huyện Duy Tiên có hàm lượng Nitơ lớn hơn 20mg/l. Ngoài ra một số xã của huyện Thanh Liêm, Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân và Duy Tiên có nguồn nước ngầm bị ô nhiễm Asen cao, có nơi vượt tiêu chuẩn cho phép của WHO 73,3 lần.
4. Chất thải rắn
4.1. Chất thải rắn sinh hoạt
Trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 350 tổ thu gom rác thải, rác thải ở các thôn xóm của các huyện được thu gom về các bãi rác tạm. Các bãi rác tạm này chưa thiết kế hợp vệ sinh đã gây ô nhiễm môi trường cục bộ. Rác thải của thành phố Phủ Lý được Công ty môi trường đô thị thành phố thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải tại thung Đám Gai nhưng nhà máy xử lý rác thải này có tỷ lệ chôn lấp rác rất cao lên tới 60-80%, các ô chôn lấp rác chưa được thiết kế hợp vệ sinh và chưa có hệ thống xử lý nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, tỉnh đang đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Duy Minh – Duy Tiên nhằm thu gom và xử lý rác thải cho các xã lân cận và khu công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên.
4.2. Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại y tế và chất thải nguy hại của các công ty, doanh nghiệp: đã được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nhưng mới chỉ dừng lại lưu giữ vào nơi quy định. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 3 bệnh viện có lò đốt rác thải y tế là: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Bình Lục, Bệnh viện Lao và bệnh phổi. Sở Y tế đang triển khai thực hiện xây dựng 07 lò đốt chất thải y tế đạt tiêu chuẩn theo công nghệ của Nhật Bản cho 06 bệnh viện đa khoa của các huyện (mỗi bệnh viện tuyến huyện 01 lò, riêng huyện Lý Nhân 02 bệnh viện 02 lò).
5. Môi trường đô thị và các khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp.

- Quá trình đô thị hoá và phát triển các KCN, cụm TTCN, việc quy hoạch và quản lý thiếu đồng bộ; nhiều nơi cơ sở hạ tầng bị xuống cấp gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn và ngập úng khi có mưa to kéo dài.
- Việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại các KCN và Cụm TTCN chưa nghiêm. Chưa thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt... 
- Hầu hết các khu công nghiệp và cụm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (Mới chỉ có khu công nghiệp Đồng Văn I có hệ thống xử lý nước thải công suất 1000 m3/ngày đêm). Nước thải từ các khu công nghiệp và cụm tiểu thủ công nghiệp không được xử lý xả vào các kênh mương, ao hồ, sông... góp phần làm gia tăng ô nhiễm môi trường nước.
6. Môi trường làng nghề và nông thôn.

- Hiện nay nguồn nước mặt của các làng nghề hầu hết bị ô nhiễm. Nước thải tại các làng nghề bị ô nhiễm do chất hữu cơ, riêng các làng nghề có dệt - nhuộm còn bị ô nhiễm bột màu, hoá chất... Nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước mặt do các làng nghề nằm xen kẽ khu dân cư, diện tích không đảm bảo và nước thải không được xử lý, xả trực tiếp vào cống rãnh, ao, hồ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của cộng đồng.
- Môi trường không khí tại các làng nghề hầu hết đều bị ô nhiễm mùi. Ô nhiễm mùi xảy ra tại các làng nghề cũng rất khác nhau về chủng loại, mức độ và phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm sản xuất của các làng nghề. Điển hình là các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, chăn nuôi gia súc, gia cầm... 

Một số làng nghề đang bị ô nhiễm nghiêm trọng như Làng nghề Nha Xá - Duy Tiên, làng nghề Hoà Hậu - Lý Nhân, làng nghề dũa An Đổ - Bình Lục.
II. Đánh giá tình hình thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường giai đoạn 2006 - 2010

Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường đã đạt được một số kết quả: nhận thức, ý thức về  bảo vệ môi trường của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân được nâng lên; môi trường dần được cải thiện; các dự án BVMT được triển khai thực hiện góp phần từng bước giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá nhanh, cùng với nguồn nhân lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường có hạn nên chưa giải quyết triệt để được tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu, trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường còn thiếu và lạc hậu, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT thiếu kiên quyết, chưa giải quyết dứt điểm các điểm nóng, các điểm ô nhiễm môi trường bức xúc…
Đánh giá so với các mục tiêu đã đề ra
- Về thực hiện giảm thiểu các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Đã triển khai và hoàn thành 03/4 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt 75% (so với mục tiêu đến năm 2010), đó là: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế công suất 20kg/h; Công ty bia Sài Gòn - Hà Nam (trước đây là Công ty du lịch Bia và Nước giải khát Hà Nam) đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và đưa vào sử dụng năm 2006; Xây dựng công trình Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hà Nam (bãi rác chung của tỉnh) và 01 dự án xử lý nước thải làng nghề Nha Xá - Mộc Nam đang trong giai đoạn điều tra khảo sát và lập dự án.

- Về rác thải nguy hại: 

+ Rác thải y tế: Toàn tỉnh có 3/12 bệnh viện có lò đốt rác thải y tế đạt khoảng 25% (so với mục tiêu đến năm 2010). Các bệnh viện có lò đốt rác thải y tế là Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Bình Lục, Bệnh viện Lao và bệnh phổi. 

+ Chất thải nguy hại đối với các công ty, doanh nghiệp: đã cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nhưng mới dừng lại lưu giữ vào nơi quy định vì tỉnh chưa có hệ thống xử lý chất thải nguy hại tập trung.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các khu công nghiệp, cụm TTCN: mới có khu công nghiệp Đồng Văn I có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt khoảng 8,4% (so với mục tiêu đến năm 2010).

- Về chất thải rắn, nước thải sinh hoạt đô thị:

+ Về chất thải rắn sinh hoạt đô thị: Lượng rác thải rắn sinh hoạt tại các khu đô thị được thu gom, xử lý khoảng 50%, đạt khoảng 62,5% (so với mục tiêu đến năm 2010). 

+ Về nước thải sinh hoạt đô thị: Thành phố Phủ Lý đang triển khai thực hiện 02 dự án xử lý nước thải 4500m3/ngày đêm ở khu Đọ Xá và khu Mễ 2500m3/ngày, hiện tại trên địa bàn thành phố chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoạt động.

- Các cơ sở đầu tư mới: 100% các cơ sở đầu tư mới vào tỉnh được trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm. Nhưng khi đi vào hoạt động các cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung đã đề ra trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

- Toàn tỉnh có 7 nhà máy xi măng đã đi vào hoạt động, có 6/7 nhà máy đã hoàn chỉnh hệ thống xử lý bụi đạt 85%. Còn lại 01 nhà máy đang đầu tư hệ thống xử lý bụi: Công ty Tân Phú Xuân. 

- 70,8% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 94,4% (so với mục tiêu đến năm 2010) và có khoảng 80% dân số đô thị được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 80% (so với mục tiêu đến năm 2010).

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề: chưa có làng nghề có công trình xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Một số dự án xử lý ô nhiễm làng nghề chưa thực hiện được vì thiếu kinh phí như làng nghề Nha Xá.

III. Tồn tại, nguyên nhân

1. Tồn tại:

- Công tác tuyền truyền thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã được quan tâm nhưng chưa sâu rộng, còn mang tính hình thức. 
- Quy hoạch hệ thống thu gom và địa điểm xử lý nước thải và quy hoạch xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại....chậm ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án xử lý ô nhiễm môi trường như dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại thung Ô Dô xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng.

- Công tác xây dựng và tham mưu ban hành văn bản: có việc chưa kịp thời, có nội dung chưa được thực hiện như kiểm tra hậu ĐTM, bảo tồn đa dạng sinh học…

- Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được quan tâm đúng mức, có nội dung chưa được thực hiện như kiểm tra hậu ĐTM, bảo tồn đa dạng sinh học…Cán bộ làm công tác thanh tra môi trường còn hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
- Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường thiếu, trình độ quản lý của cán bộ từ tỉnh đến cơ sở còn yếu, thiếu kinh nghiệm quản lý, chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ nhất là cán bộ cấp huyện, cấp xã.
- Công tác quản lý ở một số địa phương còn buông lỏng. Kinh phí dành cho hoạt động môi trường còn hạn chế và chưa phân bổ kịp thời.

- Một số dự án xử lý các điểm ô nhiễm bức xúc chậm triển khai như dự án quy hoạch và xử lý nước thải làng nghề nhuộm Nha Xá - Duy Tiên; Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải nguy hại chung cho các bệnh viện, các KCN và bao bì thuốc bảo vệ thực vật; Dự án quy hoạch, di dời các hộ làm nghề tẩy chuội xã Thanh Hà ra nơi sản xuất tập trung.
2. Nguyên nhân
- Công tác bảo vệ môi trường chưa được các cấp, các ngành và các đơn vị quan tâm chỉ đạo và thực hiện, còn xem nhẹ. Sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong công tác BVMT còn hạn chế; ý thức, nhận thức của nhân dân trong công tác BVMT chưa cao.

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chưa gắn với công tác bảo vệ môi trường. Các cấp, các ngành chưa quan tâm quy hoạch môi trường hoặc chưa lồng ghép yếu tố môi trường trong quy hoạch.

- Nhân lực, vật lực trong công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế, chưa được đầu tư đúng mức. Lực lượng quản lý môi trường còn hạn chế về lượng và chất.

- Nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp môi trường chưa đảm bảo; chưa sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh phí ký quỹ phục hồi môi trường của các doanh nghiệp.

- Chính sách pháp luật chưa đồng bộ, các văn bản hướng dẫn thực hiện ban hành chưa kịp thời.

- Ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh chưa tự giác thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

- Cơ sở hạ tầng của các khu vực sản xuất công nghiệp chưa xây dựng đồng bộ.

- Trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường chưa cao, chưa thực hiện hết nhiệm vụ được phân công.
B. DỰ BÁO XU THẾ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2020
Đến năm 2020 dân số là 915.000 người; tổng sản phẩm GDP tăng 14 %/năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng:  58,6%; Dịch vụ: 33,2%; Nông - lâm - thuỷ sản: 8,2%.
Dự kiến đến năm 2020 sẽ có thêm 12 KCN mới, mở rộng 2 KCN đã đi vào hoạt động, với quy mô diện tích đất tăng thêm 10.400 ha. Như vậy, tính đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ có 16 KCN.                        

Với xu thế phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đến năm 2020 lượng chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh dự kiến như sau: 
- Tổng lượng nước thải sinh hoạt: 17.410.015 m3/năm; 
- Tổng lượng nước thải sản xuất công nghiệp là: 55.386.000 m3/năm; 
- Rác thải trong sinh hoạt: 284.833 tấn/năm; 
- Chất thải nguy hại là: 26.239 tấn/năm;
- Lượng bụi trong sản xuất tại các khu công nghiệp khoảng 17767 tấn/năm; SO2: 170000 tấn/năm…

(Có phụ lục dự báo chất thải kèm theo)
Với tổng lượng phát thải của nước thải, chất thải, rác thải theo dự báo trên nếu không có các giải pháp quản lý và xử lý kịp thời thì môi trường sẽ bị ô nhiễm, nhiều nơi tới mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế của tỉnh. 

Phần II
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
A. MỤC TIÊU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2015
I. Mục tiêu tổng quát:
Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

II. Mục tiêu cụ thể:
100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện nghiêm những nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường, cụ thể:
1. Về rác thải:
- 90% rác thải sinh hoạt trong toàn tỉnh được thu gom, 65% rác thải sinh hoạt toàn tỉnh được xử lý, trong đó:

+ 100% rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố được thu gom, 90% rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố được xử lý. 
+ 80 % rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn và nông thôn được thu gom, 40% rác thải được xử lý.
- 50% rác thải nguy hại trên địa bàn tỉnh được xử lý.
- 90 % rác thải nguy hại y tế được thu gom và xử lý.
2. Về nước thải:
- 70% nước thải của các khu công nghiệp được thu gom và xử lý.
- 80% nước thải bệnh viện từ tuyến huyện trở lên được thu gom và xử lý.
- 70% nước thải đô thị thành phố Phủ lý được thu gom và xử lý.

- 30% nước thải các thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh được thu gom và xử lý.

- Ít nhất có1-2 làng nghề ô nhiễm môi trường nặng được đầu tư công trình xử lý nước thải môi trường.

3. Về môi trường không khí:
- 100% cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản có các giải pháp bảo vệ môi trường đảm bảo quy định hiện hành.
- 100% các nhà máy sản xuất xi măng có thiết bị xử lý bụi đảm bảo quy định hiện hành.
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phát sinh khí thải phải trang bị và hoạt động thường xuyên thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.
4. Đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:
- Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
I. Nhiệm vụ và giải pháp chung: 
1. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho người dân để nâng cao nhận thức, chuyển biến thành những hành vi thân thiện với môi trường. Phối hợp với báo, đài phát thanh và truyền hình nêu gương những cơ sở chấp hành tốt và kịp thời lên án, phê bình các cơ sở chưa chấp hành nghiêm công tác bảo vệ môi trường...

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về bảo vệ môi trường như: kỷ niệm Ngày môi trường thế giới 5/6; Ngày đa dạng sinh học, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

2. Đào tạo, tập huấn

- Mỗi năm tổ chức ít nhất 02 lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường.

- Tập huấn, đào tạo các tuyên truyền viên cho các cấp, ngành tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chuyên viên tham gia các khoá đào tạo trong nước và quốc tế về bảo vệ môi trường.

3. Giải pháp về quản lý

- Thực hiện các quy hoạch phải gắn liền với công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt là quy hoạch các điểm dân cư nông thôn phải thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường như: thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn phù hợp…
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra hậu ĐTM, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường để nâng cao việc chấp hành các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra, kiểm tra phát hiện các vi phạm, làm rõ trách nhiệm trong quản lý thực hiện chức năng nhiệm vụ về bảo vệ môi trường đối với các cấp, các ngành có liên quan. Đồng thời phát hiện kịp thời các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh.

- Tăng cường năng lực quản lý môi trường.

- Triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường theo lộ trình.

4. Giải pháp về công nghệ

- Áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hiện đại thân thiện với môi trường vào sản xuất.

- Lựa chọn các dự án có công nghệ đảm bảo bảo vệ môi trường.

- Có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

5. Giái pháp về nguồn vốn

- Hàng năm UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phân bổ đủ ngân sách sự nghiệp môi trường, đảm bảo chi ít nhất 1% ngân sách cho bảo vệ môi trường.

- Tranh thủ các nguồn vốn của hỗ trợ của Trung ương và từ các tổ chức trong nước và quốc tế.
- Thực hiện xã hội hoá về công tác bảo vệ môi trường.

II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể 

1. Đối với môi trường không khí

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tại thị trấn Kiện Khê. Đôn đốc và triển khai thực hiện các dự án giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí có hiệu quả.

- Yêu cầu bắt buộc các cơ sở khai thác đá hàng năm phải xây dựng kế hoạch khai thác, khai thác đúng sản lượng đề ra trong năm. Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong đề án cải tạo, phục hồi môi trường. 

- Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức các đợt kiểm tra hậu ĐTM đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh phát sinh khí thải, bụi (nhất là đối với các cơ sở sản xuất xi măng, khai thác và chế biến vật liệu xây dựng); xử phạt nghiêm minh, đình chỉ hoạt động sản xuất nếu các cơ sở không áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm theo đúng các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường. 

- Lắp đặt thiết bị quan trắc tự động và hệ thống camera theo dõi tại các nhà máy xi măng, khu vực khai thác chế biến đá có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn.

- Cải tạo, nâng cấp, làm mới các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng. Ưu tiên làm mới các tuyến đường bằng bê tông hóa, nhựa hóa để vận chuyển vật liệu xây dựng không đi qua khu tập trung dân cư.

- Trồng cây xanh trên các tuyến đường để tạo cảnh quan và giảm thiểu bụi. 
2. Đối với môi trường nước

- Theo dõi diễn biến môi trường nước trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý khi có dấu hiệu ô nhiễm.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ đáy thực hiện Quyết định số: 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Tổ chức các đợt kiểm tra, xử phạt nghiêm minh, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh không áp dụng các biện pháp xử lý nước thải hoặc nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định đặc biệt là các cơ sở sản xuất có nước đổ nước thải trực tiếp xuống các lưu vực sông.

- Quy hoạch phát triển làng nghề, di dời các làng nghề truyền thống ra các khu vực tập trung; đầu tư cơ sở hạ tầng và khu xử lý chất thải cho các làng nghề.

- Đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, cho các khu vực đông dân cư, trạm xử lý nước thải tập trung cho các KCN, Cụm CN, TTCN...

- Nhân rộng các mô hình xử lý nước nhiễm Asen thành công cho các khu vực có nước ngầm bị nhiễm Asen.

- Triển khai mở rộng, nhân rộng các công trình nước sạch tập trung nông thôn cho các khu vực bị nhiễm Asen nặng.
3. Đối với chất thải rắn

- Đối với chất thải sinh hoạt:
+ Nâng cấp nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thung Đám Gai áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại nhằm giải thiểu ô nhiễm môi trường. Đối với các xã chưa có đủ điều kiện áp dụng các công nghệ hiện đại thì áp dụng mô hình xử lý rác thải tại thị trấn Vĩnh Trụ bằng phương pháp phân loại rác thải tại nguồn, ủ rác hữu cơ thành phân và chôn lấp chất vô cơ hợp vệ sinh. 

+ Mỗi huyện quy hoạch ít nhất 01 trạm xử lý chất thải rắn áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại. 

- Đối với chất thải rắn nguy hại: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy xử lý chất thải nguy hại tập chung của toàn tỉnh để xử lý chất thải y tế, chất thải nguy hại công nghiệp, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và chất thải nguy hại từ sinh hoạt.
4. Bảo tồn đa dạng sinh học
- Điều tra, khảo sát, đánh giá đa dạng sinh học rừng một số xã thuộc 2 huyện Kim Bảng và Thanh Liêm.

- Triển khai Kế hoạch số 1346/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 01 tháng 10 năm 2009 về Xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học và quản lý an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2015, định hướng tới năm 2020 nhằm thực hiện Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  
5. Các dự án giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2010 - 2015 (có danh mục dự án kèm theo)
Nguồn kinh phí thực hiện: Được bố trí từ nguồn sự nghiệp BVMT, hỗ trợ của Trung ương và các tổ chức tài trợ trong nước và nước ngoài.

Tổng kinh phí thực hiện các dự án giai đoạn 2010 - 2015: 466.170 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn ODA, tài trợ, xã hội hoá: 360.200 triệu đồng

- Nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ: 69.000 triệu đồng

- Nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh: 36.970 triệu đồng

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2010-2015. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, các tổ chức trong nước và quốc tế đầu tư hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm để rút kinh nghiệm và đề ra kế hoạch năm sau.
2. Sở Xây dựng: 

- Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch hệ thống thu gom và địa điểm xử lý nước thải, quy hoạch xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại....

- Lập dự án xây dựng các trạm xử lý nước thải đô thị.
- Lập dự án cấp nước sinh hoạt cho các đô thị nhỏ lẻ: xã Lam Hạ, phường Quang Trung...

- Triển khai thực hiện các dự án trong giai đoạn 2010 - 2015 được phân công.

3. Sở Y tế

- Có phương án quản lý các phòng khám chữa bệnh tư nhân, bệnh viện tư nhân về chất thải nguy hại và nước thải...

- Lập dự án xây dựng các trạm xử lý nước thải cho các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện;

- Đẩy nhanh tiến độ xử lý rác thải y tế nguy hại tại các bệnh viện tuyến huyện. Về lâu dài nghiên cứư, đầu tư xây dựng một trạm xử lý rác thải nguy hại chung cho các bệnh viện.

4. Sở Giao thông Vận tải
- Đề xuất phương án nâng cấp, cải tạo, làm mới các tuyến đường giao thông nhất là các tuyến đường khu vực vận chuyển vật liệu xây dựng và các tuyến đường có mật độ xe cộ đi lại lớn.

- Đề nghị với Bộ Giao thông có phương án giảm thiểu bụi trên các tuyến đường do Bộ quản lý.

5. Sở Công thương

- Đề xuất và có phương án triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề.

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp triển khai, áp dụng các công nghệ sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng.

 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, trong công tác quản lý đê điều, thuỷ lợi, bảo vệ phát triển rừng và đa dạng sinh học, phòng tránh thiên tai, dịch bệnh, các hoạt động chế biến nông lâm sản, chăn nuôi - giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo công an giao thông phối hợp với cảnh sát môi trường xử phạt nghiêm minh đối với các xe vận chuyển vật liệu xây dựng chở quá tải và không che phủ.

- Kiểm tra đột xuất, trực tiếp các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp không chấp hành quy định bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm minh nhất là các doanh nghiệp chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

8. Ban Quản lý các khu công nghiệp

- Lập dự án xây dựng trạm xử lý nước thải của các khu công nghiệp.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành công tác BVMT của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cụm công nghiệp.

- Thực hiện đo kiểm soát ô nhiễm môi trường; chỉ đạo thực hiện nghiêm nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

9. Sở Tài chính

- Tham mưu bố trí ngân sách chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường cho các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp đúng quy định.

- Hàng năm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí để thực hiện các dự án trong đề án Bảo vệ môi trường giai đoạn 2010-2015.

10. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Sở Thông tin Truyền thông tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các gương tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ môi trường, phê phán các đơn vị, cá nhân không thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Các tổ chức chính trị, các Sở, ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường cho công đồng và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường.

11. UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả đề án này
Đề xuất và kiến nghị:
Đề nghị Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo Văn phòng lưu vực sông Nhuệ - Đáy đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020.

- Chỉ đạo thành phố Hà Nội có biện pháp xử lý kiên quyết các cơ sở sản xuất xả nước thải, chất thải chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường sông Nhuệ- Đáy.
- Tạo cơ chế, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hà Nam thực hiện các dự án giảm thiểu ô nhiễm môi trường./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

	
	CHỦ TỊCH

	
	Trần Xuân Lộc


Phụ lục 1

DỰ BÁO CHẤT THẢI ĐẾN NĂM 2020
1. Chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất công nghiệp 

- Thải lượng ô nhiễm không khí một số ngành qua các năm
	TT
	Năm
	Chất

ô nhiễm
	Đơn vị đo
	Lĩnh vực hoạt động
	Tổng

	
	
	
	
	Sản xuất xi măng
	Sản xuất gạch
	Sản xuất bia
	Dệt may
	Sản xuất trong khu công nghiệp
	

	1
	2015
	Bụi
	tấn /năm
	9950
	8687
	136
	224
	9816
	28813

	2
	
	SO2
	tấn /năm
	2880
	2984
	-
	-
	93924
	99788

	3
	
	NOx
	tấn /năm
	21500
	746
	-
	-
	6132
	28378

	4
	
	CO
	tấn /năm
	3000
	726
	43
	-
	2904
	6673

	5
	
	VOC
	tấn /năm
	-
	8
	-
	2544
	792
	3344

	6
	2020
	Bụi
	tấn /năm
	10497
	11900
	172
	245
	17767
	40581

	7
	
	SO2
	tấn /năm
	3038
	4088
	-
	-
	170000
	177126

	8
	
	NOx
	tấn /năm
	22682
	1022
	-
	-
	11100
	34804

	9
	
	CO
	tấn /năm
	3165
	994
	54
	-
	5256
	9469

	10
	
	VOC
	tấn /năm
	-
	11.2
	-
	4970
	1433
	6414.2


Ghi chú: Tính theo Phương pháp xác định các nguồn thải ô nhiễm không khí của các ngành kinh tế của Giáo sư Phạm Ngọc Đăng

- Lượng nước thải trong hoạt động sản xuất công nghiệp
	STT
	Các hoạt động
	Đơn vị
	Năm

	
	
	
	2015
	2020

	1
	Nước thải sản xuất toàn tỉnh 
	m3/năm
	30600000
	55386000

	2
	Nước thải sinh hoạt trong sản xuất công nghiệp
	m3/năm
	1596626
	3065426

	
	Tổng
	m3/năm
	15083576
	58451426


(Nguồn : Báo cáo hiện trạng môi trường do sản xuất công nghiệp tác động năm 2009)

- Lượng chất thải rắn phát sinh trong sản xuất qua các năm
	STT
	Năm
	Lượng chất thải rắn công nghiệp (tấn/năm)
	Chất thải rắn sinh hoạt trong sản xuất công nghiệp (tấn/năm)
	Lượng chất thải rắn nguy hại 

(tấn/năm)

	1
	2015
	35.260
	11.740
	3.526

	2
	2020
	144.800
	22.540
	20.800


(Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường do sản xuất công nghiệp tác động năm 2009)

2. Chất thải phát sinh ở các đô thị
- Lượng rác thải đô thị phát sinh qua các năm
Rác thải đô thị
	 Năm
	Dân số trong

từng giai đoạn
	Tiêu chuẩn

thải rác
	Lượng rác thải phát sinh trong từng

giai đoạn (tấn/năm)
	Chất thải rắn

nguy hại

(tấn/năm)

	2015
	84.281
	0,9
	27.686
	553

	2020
	91.953
	1,1
	36.919
	738


- Lượng nước thải đô thị phát sinh qua các năm

	 Năm
	Dân số 
	Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong từng giai đoạn (m3/năm)

	2015
	84.281
	2.243.553

	2020
	91.953
	3.273.523


3. Chất thải phát sinh ở các khu vực nông thôn

- Lượng rác thải sinh hoạt nông thôn qua các năm
	 Năm
	Dân số trong từng giai đoạn
	Tiêu chuẩn thải rác
	Tổng lượng rác thải phát sinh (tấn/năm)
	Chất thải rắn

nguy hại

(tấn/năm)

	2015
	736.745
	0,7
	188.238
	3.764

	2020
	766.690
	0,8
	223.873
	4.477


- Lượng nước thải sinh hoạt nông thôn qua các năm

	 Năm
	Dân số trong

từng giai đoạn
	Tiêu chuẩn nước thải 

(l/người/ngày)
	Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong từng giai đoạn (m3/năm)

	2015
	736.745
	45
	12.101.036

	2020
	766.690
	65
	18.189.720


4. Chất thải y tế

- Lượng chất thải rắn y tế phát sinh:
	Năm
	Số gường bệnh
	Lượng phát sinh đơn vị theo gường bệnh (kg)
	Chất thải rắn y tế (tấn/năm)
	Chất thải nguy hại y tế (tấn/năm)
	Chất thải y tế không nguy hại (tấn/năm)

	2015
	2.900
	1,5
	1.588
	190
	1.398

	2020
	3.150
	1,5
	1.725
	224
	1.501



- Lượng nước thải y tế phát sinh:

	Năm
	Số gường bệnh
	Lượng phát sinh đơn vị theo gường bệnh
	Lượng nước thải 

	2015
	2.900
	70
	74.095

	2020
	3.150
	90
	103.477


Phụ lục tính toán
1. Tính toán nước thải đô thị

Năm 2015
	 Khu vực
	Dân số 
	Tiêu chuẩn

nước thải 

(l/người/ngày)
	Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong

từng giai đoạn (m3/năm)

	Tp. Phủ Lý
	44.564
	80
	1.301.268

	Các thị trấn trực

 thuộc các huyện
	39.717
	65
	942.285

	Tổng
	
	
	2.243.553


Năm 2020
	 Khu vực
	Dân số 
	Tiêu chuẩn

nước thải 

(l/người/ngày)
	Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong

từng giai đoạn (m3/năm)

	Tp. Phủ Lý
	46.605
	100
	1.701.082

	Các thị trấn trực

 thuộc các huyện
	45.348
	95
	1.572.441

	Tổng
	
	
	3.273.523


DANH MỤC
Các dự án bảo vệ môi trường giai đoạn 2010 - 2015

	TT
	Tên dự án
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan

phối hợp
	Kinh phí dự kiến

(triệu đồng)
	Nguồn vốn
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	Trung ương
	Sự nghiệp BVMT của tỉnh
	ODA, Tài trợ, xã hội hoá
	

	I
	Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền công tác Bảo vệ môi trường

(Mỗi năm 500 triệu đồng)
	Sở TN&MT
	- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn có liên quan;
	2.500
	
	2.500
	
	2010
đến

2015

	II
	Quy hoạch BVMT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quy hoạch địa điểm xử lý chất thải rắn, chất thải độc hại; địa điểm các khu nghĩa trang cho nông thôn; địa điểm xây dựng khu chôn lấp gia súc, gia cầm bị dịch bệnh trên toàn tỉnh . 
	Sở

Xây dựng
	- Các Sở TN&MT, Y tế, NN&PTNT, KH&ĐT
- UBND huyện, thành phố, xã/phường

- Một số cơ quan chuyên môn tư vấn về môi trường
	2.300
	
	2.300
	
	2010

	2
	Quy hoạch hệ thống thu gom, địa điểm xử lý nước thải cho các đô thị, khu dân cư tập trung, khu vực ven sông. 
	
	
	2.000
	
	2.000
	
	2010

	3
	Quy hoạch mạng lưới quan trắc
	Sở TN&MT
	- Các Sở Xây dựng,  NN&PTNT, KH&ĐT, GTVT, Công thương
- UBND huyện, thành phố

- Một số cơ quan chuyên môn tư vấn về môi trường
	1.000
	
	1.000
	
	2011

	4
	Lập quy hoạch quản lý sử dụng tài nguyên nước mặt tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020.
	Sở TN&MT
	- Sở NN&PTNT, Sở xây dựng

- UBND các huyện, thành

- Một số cơ quan, viện tư vấn về MT
	2.000
	
	1.000
	1.000
	2010

	III
	Các dự án về môi trường không khí
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đề án giảm thiểu ô nhiễm mt bụi khu vực Kiện Khê
	Sở TN&MT
	- Các Sở Xây dựng, NN&PTNT, KH&ĐT, GTVT, Công thương, công an tỉnh…
- UBND huyện Thanh Liêm,

- UBND thị trấn Kiện Khê

-Một số cơ quan chuyên môn tư vấn về môi trường
	3.000
	
	500
	2.500
	2010-2011

	2
	Dự án trang bị các thiết bị quan trắc tự động trong việc giám sát môi trường không khí
	Sở TN&MT
	- Các đơn vị có liên quan
	2.000
	
	
	2.000
	2012

	IV
	Các dự án giảm thiểu ô nhiễm môi trường chất thải rắn
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng mô hình xử lý rác thải  hữu cơ  ủ thành phân và chôn lấp rác thải vô cơ hợp vệ sinh tại 5 xã thuộc 5 huyện
	Sở NN&PTNT
	- Các Sở Xây dựng, Sở TN&MT
- UBND các huyện
	5.000
	
	1.000
	4.000
	2013

	2
	Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Duy Minh
	Doanh nghiệp
	Các Sở Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT,  Tài chính
	45.000
	
	3.000
	42.000
	2010

	3
	Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực xã Thanh Nghị, huyện  Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
	Doanh nghiệp
	
	30.000
	
	3.000
	27.000
	2014

	4
	Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Tân Sơn huyện Kim Bảng 
	Doanh nghiệp
	Các Sở Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính
	30.000
	
	3.000
	27.000
	2012

	5
	Nâng cấp nhà máy xử lý chất thải tại thung Đám Gai
	Doanh nghiệp
	Các Sở Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính
	100.000
	
	10.000
	90.000
	2012

	V
	Các dự án về giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án xử lý nước thải y tế bệnh viện tuyến huyện (Thành phố Phủ Lý, Duy Tiên, Thanh Liêm, Lý Nhân, Kim Bảng (bệnh viện Kim Bảng chỉ xử lý rác thải)); bệnh viện tuyến tỉnh (Tâm thần, Mắt, Y học cổ truyền…)
	Sở Y tế
	- Các Sở Y tế, KH&CN
	20.400
	10.200
	
	10.200
	2011-2015

	2
	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Phủ Lý công suất 2500m3/ngày đêm (trạm bơm Mễ)
	UBND

Thành phố Phủ Lý
	Các Sở Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính
	28.000
	12.600
	2.800
	14.000
	2010

	3
	Dự án xử lý nước thải  Đọ Xá
	UBND thành phố Phủ Lý
	Các Sở Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính
	145.000
	29.00
	
	116.000
	2010

	4
	Trạm xử lý nước thải Nhật Tân
	Sở TN&MT
	
	6.000
	
	600
	5.400
	2010

	5
	Sử dung chế phẩm sinh học cải tạo môi trường nước ở các ao hồ… bị ô nhiễm nặng Hồ Trần Hưng Đạo
	Sở TN&MT
	- Sở Xây dựng

- Chính quyền địa phương (UBND) nơi dự án đi qua
	12.000
	2.400
	
	9.600
	2011-2015

	VI
	Giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề
	
	
	
	
	

	1
	Lập dự án: Xử lý ô nhiễm môi trường trong làng nghề dũa Đại Phu - Bình Lục 
	Sở Công thương
	- Các Sở TN&MT
- UBND huyện

- Một số cơ quan chuyên môn tư vấn.
	2.000
	800
	200
	1.000
	2014

	2
	Lập dự án: Xử lý ô nhiễm môi trường trong làng nghề dệt nhuộm Hoà Hậu - LN
	Sở Công thương
	- Các Sở TN&MT
- UBND huyện

- Một số cơ quan chuyên môn tư vấn.
	15.000
	6.000
	1.500
	7.500
	2014

	3
	Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề dệt nhuộm Nha Xá - D.Tiên
	UBND huyện

Duy Tiên
	Sở TN&MT, Sở xây dựng, Công thương…
	10.000
	8.000
	1.000
	1.000
	2010

	4
	Xây dựng quy định quản lý môi trường làng nghề
	Sở TN&MT
	Sở Công thương; các đơn vị có liên quan
	70
	
	70
	
	2010

	VII
	Các dự án bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng đề án BVMT các huyện giai đoạn 2010-2015. 
	UBND huyện, thành phố
	- Sở TN&MT

- Một số cơ quan, viện tư vấn về MT
	1.500
	
	1.500
	
	2011

	VIII
	Các dự án BVMT theo Quyết đinh 57 về giảm thiểu ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy.


	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	466.170
	69.000
	36.970
	360.200
	


Ghi chú: Các dự án BVMT theo Quyết định 57 về bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy có dự án riêng của tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.
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